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	PHIẾU HỌC TẬP

	
	BÀI 3. TIỆN LỖ SUỐT VÒNG ĐỊNH VỊ MÁY PHAY NGANG
	Số giờ đã giảng :60ph

	
	
	Thời gian thực hiện : 60ph

	
	
	Thực hiện ngày :27.6.12


I.MỤC TIÊU BÀI 

  1. Kiến thức :             

  + Trình bày được các ứng dụng thực tế của phương pháp tiện lỗ suốt 

  + Các dạng sai hỏng khi tiện lỗ suốt

  + Xác định được trình tự các bước tiện lỗ suốt
2.Kỹ năng :

   +  Thực hiện gá lắp , điều chỉnh máy để tiện lỗ suốt đúng kỹ thuật 

   +  Thực hiện tiện lỗ suốt đúng quy trình 

3.Thái độ :

  + Hình thành thói quen làm việc theo nhóm , đảm bảo an toàn , tác phong công nghiệp .
 II.KIẾN THỨC LIÊN QUAN
   1. Kỹ thuật tiện lỗ suốt 
      a.Gá phôi 

· Phôi được gá trên mâm cặp
· Đảm bảo độ cứng vững của phôi
· Đảm bảo lực siết vừa phải
 b.Gá dao

· Đảm bảo đồng tâm hoặc cao hơn tâm dao 

· Đảm bảo độ cứng vững của dao
· Đảm bảo lực siết vừa phải
c.Chế độ cắt

- Chiều sâu cắt t
  t = ( D-d ) / 2 ( mm )   ( t = eq \s\don1(\f(27-25,2))  = 1mm
- Bước tiến S

         Để đảm bảo độ nhẵn bề mặt và năng suất cao đối với thép cacbon nên chọn có giá trị như sau 
·  Seq \l(\o\ac( ,thô))  = 0.25 - 0.4 mm/v
·  Seq \l(\o\ac( ,bt))  = 0.1- 0.25 mm/v
·  Seq \l(\o\ac( ,tinh))  = 0.05 - 0.1 mm/v
- Vận tốc cắt V
+ Thép gió P9 , P6M5...

    V= 20 - 30 m/p
+ Hợp kim BK : BK6, BK8...

   V= 60 - 100 m/p
- Tốc độ quay trục chính

      neq \l(\o\ac( ,tt)) = eq \s\don1(\f(1000V,3.14.D))  ( v/ p) (  [ n ]

         Lấy V = 60 m/p ( neq \l(\o\ac( ,tt))    = 477 v/p    ( chọn  neq \l(\o\ac( ,tt))    = 400 v/p ( máy số 8 ) 
             Khánh , Trung , Quy
         Lấy V = 100 m/ p ( neq \l(\o\ac( ,tt))    = 796 v/p  ( chọn  neq \l(\o\ac( ,tt))    = 630 v/p ( máy số 8 )
         Lấy V = 80  m/p ( neq \l(\o\ac( ,tt))    = 636 v/p  ( chọn  neq \l(\o\ac( ,tt))    = 600 v/p ( máy số 7 ) 
              Hiếu + Linh + Hữu 
 2. Các dạng sai hỏng ,nguyên nhân, cách khắc phục  khi tiện lỗ suốt 

	Các dạng sai hỏng
	Nguyên nhân      

  
	Cách khắc phục

	Kích thước lỗ sai


	Do đo không chính xác, dụng cụ đo kém chính xác

	Kiểm tra kích thước thường xuyên, chọn dụng cụ đo chính 

xác…

	         Lỗ bị côn
	Do dao bị cùn, chế độ cắt không hợp lý
	Mài dao lại cho sắc bén.Chọn lại chế độ cắt cho hợp lý 

	Lỗ bị méo (ô van)
	Do lực kẹp quá lớn
	Lực kẹp vừa đủ 



	Độ nhẵn không đạt
	Do dao bị cùn, chế độ cắt không hợp lý


	Mài dao lại cho sắc bén, Chọn lại chế độ cắt cho hợp lý 


3.  Quy trình gia công chi tiết bạc trục gá dao  ( bài tập số 3 )
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             YÊU CẦU KỸ THUẬT 

                  - Đảm bảo độ đồng tâm giữa ( 27 và  ( 40 sai cho phép không quá 0.2mm
                   - Đảm bảo sai lêch  kích thước cho phép không quá 0.3mm
	Bước
	Nội dung công việc

	Hình ảnh minh họa

	01

	Kiểm tra kích thước phôi
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	02
	Gá phôi , kẹp phôi
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	03
	Gá dao , kẹp dao
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	04
	Chọn chế độ cắt

	t = 0.5mm ,  sd = 0.1 mm/v , v = 40 m/p 
n = 305 v/p


	05
	Tiện lỗ suốt
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	06
	Gá dao vát cạnh lỗ đầu A
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	07
	Gá dao vát cạnh lỗ đầu B
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	08
	Kiểm tra kích hoàn thành sản phẩm
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+ Bài tập về nhà 

  - Lập quy trình tiện lỗ suốt đối với chi tiết đặc 
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+ Nguồn tài liệu tham khảo :
1. Tác giả Dương Văn Linh – Trần Thế San – Nguyễn Ngọc Đào

           Hướng dẫn thực hành kỹ thuật tiện Khoa Cơ khí chế tạo máy –  Đại học sư phạm kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản Đà Nẵng.

2. Tác giả Văn Phương

          Thực hành kỹ thuật tiện. Nhà xuất bản Giao thông vận tải, năm2003

3.     Kỹ thuật tiện thực hành .NXB thanh niên , 2004 , Tác giả Công Bình 
